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Tên phòng thí nghiệm: Phòng phân tích 

Laboratory: Analysis department 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam 

Organization: Dabaco Vietnam Group joint stock company  

Số hiệu/ Code: VILAS 645 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa  

Field: Chemical  

Người quản lý: Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Laboratory manager:  

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

Kể từ ngày          /10/2026 đến ngày         /10/2031 

Địa chỉ: 

Address: 

35 Lý Thái Tổ , Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh     

35 Ly Thai To, Vo Cuong ward, Bac Ninh city 

Địa điểm: 

Location: 

Nhà máy thức ăn chăn nuôi cao cấp Topfeed, Cụm CN Khắc Niệm, 

Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh 

Điện thoại/ Tel: Topfeed factory, Khac Niem industry park, Hap Linh ward,                        

Bac Ninh city 

Email: 0912273695 

Website: huyengiangdbc@gmail.com 
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical  

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

 

Thức ăn chăn 

nuôi hỗn hợp 

hoàn chỉnh 

Thức ăn chăn 

nuôi đậm đặc 

Thức ăn chăn 

nuôi truyền 

thống 

 Complete 

compound feed 

Compound 

concentrate feed 

Conventional 

feed materials 

Xác định hàm lượng photpho 

Phương pháp đo quang 

Determination of phosphorus content 

Spectrometric method 

0,37 % AOAC 965.17 

2.  

Xác định hàm lượng Canxi 

Phương pháp chuẩn độ  

Determination of calcium content 

Titration method  

0,99% AOAC 927.02-(2010) 

3.  

Xác định độ ẩm 

Phương pháp khối lượng  

Determination of moisture  

Weight method 

0,72 % 
TCVN 4326:2001 

(ISO 6496:1999)  

4.  

Xác định protein thô 

Phương pháp Kjaldahl  

Determination of crude protein content 

Kjaldahl method  

3.15 % AOAC 2001.11 

5.  

Xác định hàm lượng chất béo  

Phương pháp Soxhlet  

Determination of fat content 

Soxhlet method 

0,7 % 
TCNB 02:2026 

(Ref: AOAC 920.39) 

6.  

Xác định hàm lượng tro thô 

Phương pháp khối lượng  

Determination of crude ash  

Weight method 

1,73 % TCVN 4327:2007 

7.  

Xác định hàm lượng xơ thô 

Phương pháp khối lượng  

Determination of crude fiber content 

Weight method 

1,6 % 

ANKOM Method 8 – 

Crude Fiber Method 

(Rev. E, 2011) 

8.  

Xác định hàm lượng Natri clorua  

Phương pháp chuẩn độ điện thế  

Determination of Natriclorua content 

Potential titration method  

0,25 % 
TCNB 01:2023 

(Ref. ISO/WD 6495-2) 

9.  

Xác định tro không tan trong HCl 

Phương pháp khối lượng.  

Determination ash insoluble in HCl 

Weight method 

0,41 % TCVN 9474:2024 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

10.  

Dầu thực vật và 

mỡ động vật 

Vegetable oil and 

animal fat 

Xác định chỉ số peroxit 

Phương pháp chuẩn độ  

Determination of index peroxyt 

Titration method 

0,6 (meq/kg) AOAC 965.33 

11.  

Xác định hàm lượng axit béo tự do 

Phương pháp chuẩn độ  

Determination of free fatty axid 

content 

Titration method  

0,25 % 
TCNB 03:2026 

(Ref: AOAC 940.28) 

 

- TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam 

- AOAC: Association of Official Analytical Chemists 

- Ankom: phương pháp phát triển bởi nhà sản xuất thiết bị/Manufacture’s developed method 

- Ref.: Phương pháp tham khảo/Reference method 

- TCNB 03:2026: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

 

Trường hợp Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Công ty Cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy                  

chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory 

for Dabaco Vietnam Group joint stock company that provides product quality testing services must register 

their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service. 
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